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Bài 1: Tìm , ,x y z  biết:  
1 3 5

2 4 6

x y z  
   và 5 3 4 50z x y     

Bài giải: 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:  

1 3 5 3( 1) 4( 3) 5( 5) 5( 5) 3( 1) 4( 3) 50 34 16
2

2 4 6 6 16 30 30 6 16 8 8

x y z x y x z x y           
        

 
 

Do đó: 

1 2.2 4

3 2.4 8

5 2.6 12

x

y

z

  


  
   

 

5

5

17

x

y

z




 
 

  

Vậy 5; 5; 17x y z     

Bài 2: Tìm , ,x y z  biết: 
4 3 2

3 2 2 4 4 3x y z x y z
 

  
 và 10x y z      

Bài giải: 

Ta có: 
4 3 2

3 2 2 4 4 3x y z x y z
 

  
 

Suy ra: 
3 2 2 4 4 3 12 8 6 12 8 6 12 8 6 12 8 6

0
4 3 2 16 9 4 16 9 4

x y z x y z x y z x y z x y z x y z          
      

 
  

3 2 0

2 4 0

4 3 0

x y

z x

y z

 


  
  

  

3 2

2 4

4 3

x y

z x

y z




 
 

  

Từ 
3 2

4 3

x y

y z





  2 3

3 4

x y

y z




 
 


   
10

10
2 3 4 2 3 4 1

x y z x y z  
      

 
  

Do đó: 

20

30

40

x

y

z
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Vậy 20; 30; 40x y z        

Bài 3: Tìm , ,x y z biết: 
2 3

x y
  và 24xy   

Bài giải: 

Cách 1: (Đặt giá trị chung) 

Đặt 
2 3

x y
k 

2

3

x k

y k


 


  

Thay 2 ; 3x k y k   vào biểu thức 24xy   ta có: 

22 .3 24 6k k k    

2 4k     2k     

+) Với 2k   thì 4; 6x y    

+) Với 2k    thì 4; 6x y      

Cách 2: Ta có: 
2 3

x y
   

2 2
24

. 4
2 3 2 3 2.3 6

x y x y xy   
        
   

  

Suy ra: 2
2

x
    4x     

+) Với 4x   thì 6y    

+) Với 4x    thì 6y     

Bài 4: Tìm , ,x y z biết: 
2 3 4

x y z
   và 24xyz   

Bài giải: 

Cách 1: Đặt 
2 3 4

x y z
k    

2

3

4

x k

y k

z k




 
 

  

Thay 2 ; 3 ; 4x k y k z k    vào biểu thức 24xyz   ta được: 

32 .3 .4 24 24k k k k    
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3 1k    

1k    

Suy ra: 

2.1 2

3.1 3

4.1 4

x

y

z

 


 
  

  

Vậy 2; 3; 4x y z     

Bài 5: Tìm , ,x y z  biết: : : 2 : 3 :5x y z   và 810xyz    

Bài giải: 

Ta có: : : 2 : 3 :5x y z   nên 
2 3 5

x y z
    

Cách 1: (Đặt giá trị chung) 

Đặt 
2 3 5

x y z
k  

2

3

5

x k

y k

z k




 
 

  

Mà: 810xyz   nên 2 .3 .5 810k k k    

330 810k    

3 27k    

Suy ra: 3k    

Do đó: 

2.3 6

3.3 9

5.3 15

x

y

z

 


 
  

  

Vậy 6; 9; 15x y z     

Cách 2: Từ 
2 3 5

x y z
 

3
810

. . 27
2 2 3 5 30 30

x x y z xyz 
     
 

  

Suy ra: 3
2

x
  2.3 6x     

Thay vào đề bài tìm ra 9; 15y z    

Vậy 6; 9; 15x y z     
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Bài 6: Tìm , ,x y z  biết: 
3 3 3

8 27 64

x y z
   và 2 2 22 3 650x y z     

Bài giải: 

3 3 3

8 27 64

x y z
 

3 3 3

2 3 4

x y z     
       
     

  

2 3 4

x y z
     

Cách 1: Đặt giá trị chung 

Đặt 
2 3 4

x y z
k  

2

3

4

x k

y k

z k




 
 

  

Mà 2 2 22 3 650x y z    nên 2 2 2(2 ) 2.(3 ) 3.(4 ) 650k k k      

226 650k      

2 25k    

5k     

+) Nếu 5k   

10

15

20

x

y

z




 
 

  

+) Nếu 5k    

10

15

20

x

y

z

 


  
  

  

Vậy 10; 15; 20x y z     

Hoặc 10; 15; 20x y z        

Cách 2: Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

Vì 
2 3 4

x y z
   nên 

2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 650
25

2 3 4 4 9 16 4 2.9 3.16 26

x y z x y z x y z       
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Suy ra: 

2

2

2

100

25

400

x

y

z

 



 

  

10

15

20

x

y

z

 


  
  

  

Theo đề bài ra , ,x y z  cùng dấu nên 10; 15; 20x y z    hoặc 10; 15; 20x y z        

Bài 7: Tìm , ,x y z  biết: 
1 2 3

x y z
x y z

y z x z x y
    

     
    (1) 

Bài giải: 

+) Nếu 0x y z     

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

1

1 2 3 ( 1) ( 2) ( 3) 2( ) 2

x y z x y z x y z

y z x z x y y z x z z y x y z

   
    

               
  

Suy ra: 

1

2

1

2

1

2

y z x

x z y

x y z


  



  



  



 thay vào đề bài ta được 
1 1 1

1 2 3
2 2 2

x y z

x y z

 

     

  

Hay 
1

3 5 5 2
2 2 2

x y z

x y z

  

   

  

1

3 2
2

x

x





 
3

2
2

x x    
3

3
2

x   
1

2
x    

1

5 2
2

y

y





 
5

2
2

y y    
5

3
2

y   
5

6
y    

Mà 
1

2
x y z    mà 

1 5
;
2 6

x y   
1 1 5 5

2 2 6 6
z        

+) Nếu 0x y z     

(1) 0
1 2 3

x y z

y z x z x y
   

     
  

0x y z      
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Vậy 
1 5 5
; ;
2 6 6

x y z     hoặc 0x y z    

VINASTUDY.VN 


